
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

1 Nguyễn Đình Điệp 1/17/1988 186737*** Nghệ An Đủ điều kiện

2 Trần Hữu Hiếu 3/13/1995 187266*** Nghệ An Đủ điều kiện

3 Hồ Văn Vương 8/6/1993 187364*** Nghệ An Đủ điều kiện

4 Đậu Thanh Oai 1/1/1989 186689*** Nghệ An Đủ điều kiện

5 Mai Thế Ngọc 2/25/1994 187449*** Nghệ An Đủ điều kiện

6 Ngô Xuân Đức 10/11/1995 187262*** Nghệ An Đủ điều kiện

7 Nguyễn Đình Tiếp 9/29/1992 187134*** Nghệ An Đủ điều kiện

8 Nguyễn Văn Nam 1/12/1989 186643*** Nghệ An Đủ điều kiện

9 Trương Xuân Khải 9/16/1995 187436*** Nghệ An Đủ điều kiện

10 Trần Việt Huy 9/20/1991 187090*** Nghệ An Đủ điều kiện

11 Hồ Trọng Thành 4/4/1995 187417*** Nghệ An Đủ điều kiện

12 Nguyễn Ngọc Hảo 7/27/1987 186423*** Nghệ An Đủ điều kiện

13 Nguyễn Văn Hoàng 11/1/1994 187425*** Nghệ An Đủ điều kiện

14 Hồ Hữu Hải 2/2/1993 187356*** Nghệ An Đủ điều kiện

15 Lê Tiến Linh 1/6/1994 187425*** Nghệ An Đủ điều kiện

16 Trần Văn Quyết 2/7/1993 187329*** Nghệ An Đủ điều kiện

17 Nguyễn Đình Mạnh 5/20/1989 186836*** Nghệ An Đủ điều kiện

18 Hoàng Đình Trí 1/29/1992 187188*** Nghệ An Đủ điều kiện

19 Võ Trung Phi 4/26/1994 187454*** Nghệ An Đủ điều kiện

20 Bùi Thức Hướng 6/6/1991 186948*** Nghệ An Đủ điều kiện

21 Đặng Văn Thắng 9/2/1996 187634*** Nghệ An Đủ điều kiện

22 Trương Tuấn Anh 11/21/1995 187399*** Nghệ An Đủ điều kiện

23 Phan Duy Mạnh 6/21/1990 186941*** Nghệ An Đủ điều kiện

24 Phạm Xuân Khai 3/21/1993 187228*** Nghệ An Đủ điều kiện

25 Nguyễn Minh Dũng 2/2/1990 186663*** Nghệ An Đủ điều kiện

26 Trần Anh Tài 8/14/1994 187396*** Nghệ An Đủ điều kiện

27 Hoàng Công Vương 9/9/1994 187354*** Nghệ An Đủ điều kiện

28 Nguyễn Hoàng Vinh 6/1/1989 186874*** Nghệ An Đủ điều kiện

29 Lê Văn Dũng 10/5/1987 186488*** Nghệ An Đủ điều kiện

30 Lê Văn Xuân 5/20/1992 187352*** Nghệ An Đủ điều kiện

31 Nguyễn Văn Lộc 4/8/1988 186504*** Nghệ An Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

32 Lê Văn Cảnh 6/14/1992 187178*** Nghệ An Đủ điều kiện

33 Hồ Đức Ngọc 7/15/1994 187119*** Nghệ An Đủ điều kiện

34 Nguyễn Bá Đông 4/12/1995 187248*** Nghệ An Đủ điều kiện

35 Lê Thạc Tứ 3/15/1993 187326*** Nghệ An Đủ điều kiện

36 Phan Văn Lĩnh 5/19/1991 187060*** Nghệ An Đủ điều kiện

37 Ngô Phú Xuyên 12/2/1987 186657*** Nghệ An Đủ điều kiện

38 Trần Duy Khánh 2/15/1996 187366*** Nghệ An Đủ điều kiện

39 Nguyễn Đình Duệ 1/2/1994 187451*** Nghệ An Đủ điều kiện

40 Hồ Văn Thắng 7/3/1990 186961*** Nghệ An Đủ điều kiện

41 Hứa Doãn Tú 8/24/1995 187539*** Nghệ An Đủ điều kiện

42 Phùng Văn Huy 11/2/1989 186590*** Nghệ An Đủ điều kiện

43 Phan Văn Chiến 5/29/1996 187635*** Nghệ An Đủ điều kiện

44 Lê Văn Minh 8/13/1994 187170*** Nghệ An Đủ điều kiện

45 Nguyễn Văn Tiến 8/26/1996 187574*** Nghệ An Đủ điều kiện

46 Nguyễn Viết Bắc 5/4/1995 187433*** Nghệ An Đủ điều kiện

47 Tô Dũng Sỹ 5/17/1995 187436*** Nghệ An Đủ điều kiện

48 Đậu Ngọc Dương 3/8/1995 187433*** Nghệ An Đủ điều kiện

49 Nguyễn Thái Giang 10/12/1990 186852*** Nghệ An Đủ điều kiện

50 Trần Tuấn Minh 5/8/1992 187314*** Nghệ An Đủ điều kiện

51 Châu Huy Toản 11/15/1990 187049*** Nghệ An Đủ điều kiện

52 Kha Văn Cân 12/24/1992 186910*** Nghệ An Đủ điều kiện

53 Nguyễn Tuấn Anh 2/24/1993 187412*** Nghệ An Đủ điều kiện

54 Lê Văn Quang 2/28/1994 187193*** Nghệ An Đủ điều kiện

55 Nguyễn Văn Minh 9/2/1996 187441*** Nghệ An Đủ điều kiện

56 Lê Xuân Hòa 5/5/1993 187220*** Nghệ An Đủ điều kiện

57 Chu Tuấn Anh 11/23/1992 187123*** Nghệ An Đủ điều kiện

58 Trương Xuân Tùng 9/5/1994 187358*** Nghệ An Đủ điều kiện

59 Chu Đức Nam 11/29/1991 187114*** Nghệ An Đủ điều kiện

60 Hồ Thức Ánh 10/29/1992 187215*** Nghệ An Đủ điều kiện

61 Chu Đức Lộc 4/13/1994 187435*** Nghệ An Đủ điều kiện

62 Võ Quốc Nhân 6/13/1995 187410*** Nghệ An Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

63 Bùi Văn Thanh 7/13/1995 187413*** Nghệ An Đủ điều kiện

64 Bùi Văn Thiên 8/10/1993 187028*** Nghệ An Đủ điều kiện

65 Nguyễn Hữu Thắng 11/20/1993 187030*** Nghệ An Đủ điều kiện

66 Trần Đình Hào 8/19/1994 187448*** Nghệ An Đủ điều kiện

67 Trần Cao Đức 12/22/1993 187307*** Nghệ An Đủ điều kiện

68 Nguyễn Bá Hồng 5/6/1992 186871*** Nghệ An Đủ điều kiện

69 Nguyễn Tú Tài 5/7/1991 186972*** Nghệ An Đủ điều kiện

70 Trương Xuân Liễu 7/10/1987 186733*** Nghệ An Đủ điều kiện

71 Lê Văn Hà 8/16/1991 186751*** Nghệ An Đủ điều kiện

72 Nguyễn Trọng Nghiệm 5/3/1988 186590*** Nghệ An Đủ điều kiện

73 Nguyễn Đức Lợi 8/11/1995 187432*** Nghệ An Đủ điều kiện

74 Hồ Viết Hiếu 7/29/1994 187048*** Nghệ An Đủ điều kiện

75 Nguyễn Bá Hùng 2/22/1996 187603*** Nghệ An Đủ điều kiện

76 Nguyễn Đức Bình 8/28/1994 187395*** Nghệ An Đủ điều kiện

77 Trịnh Xuân Hùng 7/23/1991 187063*** Nghệ An Đủ điều kiện

78 Võ Tuấn Việt 10/2/1991 186913*** Nghệ An Đủ điều kiện

79 Phan Trọng Hùng 2/10/1996 187441*** Nghệ An Đủ điều kiện

80 Nguyễn Đức Thuận 3/29/1987 186342*** Nghệ An Đủ điều kiện

81 Ngô Bảo Anh 1/10/1995 187380*** Nghệ An Đủ điều kiện

82 Nguyên Như Thành 11/12/1993 187103*** Nghệ An Đủ điều kiện

83 Hồ Văn Cường 5/10/1990 187084*** Nghệ An Đủ điều kiện

84 Nguyễn Văn Hải 3/13/1991 187077*** Nghệ An Đủ điều kiện

85 Lữ Văn Khoa 4/1/1989 186940*** Nghệ An Đủ điều kiện

86 Nguyễn Xuân Đức 11/26/1990 186986*** Nghệ An Đủ điều kiện

87 Phạm Xuân Khuê 11/18/1992 187202*** Nghệ An Đủ điều kiện

88 Phan Thanh Hưng 4/20/1993 187436*** Nghệ An Đủ điều kiện

89 Mùa Bá Tếnh 8/7/1988 186176*** Nghệ An Đủ điều kiện

90 Đinh Bạt Khôi 2/11/1996 187440*** Nghệ An Đủ điều kiện

91 Tăng Văn Công 8/2/1995 187401*** Nghệ An Đủ điều kiện

92 Hoàng Xuân Tài 8/2/1996 187640*** Nghệ An Đủ điều kiện

93 Nguyễn Hữu Phúc 2/12/1995 187386*** Nghệ An Đủ điều kiện
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94 Trần Văn Hoàn 11/28/1995 187449*** Nghệ An Đủ điều kiện

95 Nguyễn Hữu Tuấn 2/29/1996 187399*** Nghệ An Đủ điều kiện

96 Ngô Hải Vân 7/20/1987 186752*** Nghệ An Đủ điều kiện

97 Lê Chí Hiền 10/16/1991 187038*** Nghệ An Đủ điều kiện

98 Lê Chí Thông 7/3/1994 187106*** Nghệ An Đủ điều kiện

99 Hoàng Như Dũng 3/11/1993 181452*** Nghệ An Đủ điều kiện

100 Lê Văn Dũng 9/1/1995 187595*** Nghệ An Đủ điều kiện

101 Lê Đăng Thực 10/7/1994 187421*** Nghệ An Đủ điều kiện

102 Nguyễn Văn Thành 1/16/1988 186642*** Nghệ An Đủ điều kiện

103 Nguyễn Thế Dũng 3/30/1991 186968*** Nghệ An Đủ điều kiện

104 Lê Hoàng Trung 1/10/1994 187260*** Nghệ An Đủ điều kiện

105 Nguyễn Văn Hưng 10/1/1988 186623*** Nghệ An Đủ điều kiện

106 Bạch Xuân Sơn 11/12/1992 187187*** Nghệ An Đủ điều kiện

107 Phạm Văn Quang 2/25/1992 187222*** Nghệ An Đủ điều kiện

108 Nguyễn Hữu Khanh 8/3/1989 186629*** Nghệ An Đủ điều kiện

109 Nguyễn Văn Thọ 11/24/1996 187354*** Nghệ An Đủ điều kiện

110 Võ Tá Phượng 11/25/1996 187591*** Nghệ An Đủ điều kiện

111 Nguyễn Tuấn Anh 3/15/1993 187343*** Nghệ An Đủ điều kiện

112 Trần Đức Tuấn 5/11/1995 187243*** Nghệ An Đủ điều kiện

113 Nguyễn Hoàng Phi 11/6/1992 187246*** Nghệ An Đủ điều kiện

114 Nguyễn Hữu Phú 7/15/1990 186967*** Nghệ An Đủ điều kiện

115 Phạm Hữu Hải 4/27/1994 187328*** Nghệ An Đủ điều kiện

116 Nguyễn Văn Hiếu 11/17/1994 187123*** Nghệ An Đủ điều kiện

117 Phạm Hoài Nam 10/23/1990 186657*** Nghệ An Đủ điều kiện

118 Lê Đình Quân 2/10/1990 186957*** Nghệ An Đủ điều kiện

119 Võ Trọng Hào 1/24/1994 187448*** Nghệ An Đủ điều kiện

120 Phan Trung Kiên 5/17/1988 186659*** Nghệ An Đủ điều kiện

121 Nguyễn Tấn Ngọc 2/6/1993 187258*** Nghệ An Đủ điều kiện

122 Nguyễn Đức Hùng 10/7/1991 187088*** Nghệ An Đủ điều kiện

123 Đặng Công Thục 6/4/1994 187364*** Nghệ An Đủ điều kiện

124 Nguyễn Quang Thiều 11/8/1994 187412*** Nghệ An Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

125 Nguyễn Bá Tuấn 6/7/1989 186443*** Nghệ An Đủ điều kiện

126 Dương Văn Thắng 10/4/1987 186580*** Nghệ An Đủ điều kiện

127 Cao Quốc Đạt 8/27/1996 187609*** Nghệ An Đủ điều kiện

128 Nguyễn An Dũng 7/6/1994 187425*** Nghệ An Đủ điều kiện

129 Trần Khánh Linh 5/28/1988 186710*** Nghệ An Đủ điều kiện

130 Nguyễn Văn Hùng 1/20/1996 187590*** Nghệ An Đủ điều kiện

131 Lê Thanh Hải 6/13/1988 186796*** Nghệ An Đủ điều kiện

132 Lang Văn Hưng 1/5/1991 187047*** Nghệ An Đủ điều kiện

133 Nguyễn Đình Văn 10/2/1994 187245*** Nghệ An Đủ điều kiện

134 Vũ Văn Cường 9/14/1996 187460*** Nghệ An Đủ điều kiện

135 Nguyễn Tiến Dũng 5/23/1986 186924*** Nghệ An Đủ điều kiện

136 Lê Đăng Công 10/12/1986 186480*** Nghệ An Đủ điều kiện

137 Đặng Hữu Phượng 10/7/1990 186827*** Nghệ An Đủ điều kiện

138 Phan Văn Dương 2/28/1990 186621*** Nghệ An Đủ điều kiện

139 Hồ Hữu Danh 10/10/1989 186858*** Nghệ An Đủ điều kiện

140 Lê Văn Thủy 6/7/1992 187335*** Nghệ An Đủ điều kiện

141 Lê Quang Trường 7/7/1990 186654*** Nghệ An Đủ điều kiện

142 Lê Ngọc Tú 1/2/1996 187318*** Nghệ An Đủ điều kiện

143 Nguyễn Văn Cần 3/11/1990 186860*** Nghệ An Đủ điều kiện

144 Nguyễn Văn Quý 4/12/1995 187520*** Nghệ An Đủ điều kiện

145 Cao Huy Hoàng 9/21/1988 186712*** Nghệ An Đủ điều kiện

146 Hồ Đình Quân 10/8/1990 186893*** Nghệ An Đủ điều kiện

147 Hoàng Công Nho 12/10/1991 186786*** Nghệ An Đủ điều kiện

148 Nguyễn Trọng Thịnh 6/1/1991 186967*** Nghệ An Đủ điều kiện

149 Ngô Văn Sơn 4/14/1995 187571*** Nghệ An Đủ điều kiện

150 Lê Hồng Vương 9/8/1993 187140*** Nghệ An Đủ điều kiện

151 Nguyễn Đình Tôn 8/8/1991 186948*** Nghệ An Đủ điều kiện

152 Trần Hưng Lãm 5/20/1993 187347*** Nghệ An Đủ điều kiện

153 Nguyễn Phùng Quân 6/24/1988 186863*** Nghệ An Đủ điều kiện

154 Vũ Xuân Trung 3/28/1987 186498*** Nghệ An Đủ điều kiện

155 Trịnh Đăng Thăng 11/26/1987 186223*** Nghệ An Đủ điều kiện
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156 Nguyễn Văn Hoan 6/1/1989 186744*** Nghệ An Đủ điều kiện

157 Vũ Minh Châu 8/7/1993 187356*** Nghệ An Đủ điều kiện

158 Nguyễn Ngọc Châu 5/10/1993 187309*** Nghệ An Đủ điều kiện

159 Nguyễn Văn Trường 11/5/1990 186948*** Nghệ An Đủ điều kiện

160 Hoàng Tuấn Anh 2/18/1996 187645*** Nghệ An Đủ điều kiện

161 Trần Văn Hải 7/17/1988 186699*** Nghệ An Đủ điều kiện

162 Hồ Diên Sơn 3/6/1991 187105*** Nghệ An Đủ điều kiện

163 Trần Văn Sâm 4/8/1996 187392*** Nghệ An Đủ điều kiện

164 Phạm Châu Tuấn 11/23/1996 187603*** Nghệ An Đủ điều kiện

165 Phan Huy Tuấn 3/5/1993 187224*** Nghệ An Đủ điều kiện

166 Lý Văn Ngọc 8/13/1990 186950*** Nghệ An Đủ điều kiện

167 Hồ Minh Chính 6/16/1992 187215*** Nghệ An Đủ điều kiện

168 Phạm Văn Cảnh 10/10/1991 187097*** Nghệ An Đủ điều kiện

169 Hồ Sĩ Tuấn 10/15/1996 187680*** Nghệ An Đủ điều kiện

170 Nguyễn Khánh Phú 1/3/1994 187255*** Nghệ An Đủ điều kiện

171 Hoàng Văn Cường 8/16/1996 187357*** Nghệ An Đủ điều kiện

172 Đinh Xuân Phú 6/13/1993 187259*** Nghệ An Đủ điều kiện

173 Cao Xuân Hoàng 12/15/1991 187059*** Nghệ An Đủ điều kiện

174 Nguyễn Văn Cường 12/30/1996 187374*** Nghệ An Đủ điều kiện

175 Nguyễn Văn Diệu 8/6/1986 186475*** Nghệ An Đủ điều kiện

176 Lê Quốc Hải 3/17/1995 187362*** Nghệ An Đủ điều kiện

177 Đậu Xuân Thắng 11/28/1995 187660*** Nghệ An Đủ điều kiện

178 Phan Huy Tiến 1/10/1992 187220*** Nghệ An Đủ điều kiện

179 Nguyễn Ngọc Thắng 7/23/1992 186934*** Nghệ An Đủ điều kiện

180 Lê Văn Xuân 2/10/1991 186908*** Nghệ An Đủ điều kiện

181 Ngô Minh Hóa 1/10/1991 187029*** Nghệ An Đủ điều kiện

182 Nguyễn Sỹ Nam 12/22/1993 187103*** Nghệ An Đủ điều kiện

183 Nguyễn Duy Phúc 5/19/1995 187405*** Nghệ An Đủ điều kiện

184 Vi Văn Thuận 5/10/1995 187560*** Nghệ An

Bổ sung kết quả xét nghiệm 

viêm gan B, giang mai, HIV 

trong giấy khám sức khỏe
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hồ sơ

185 Nguyễn Đăng Quý 10/8/1992 186933*** Nghệ An

Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, bản sao sổ 

hộ khẩu, giấy chứng minh 

nhân dân

186 Giản Viết Hào 2/20/1993 187339*** Nghệ An
Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

187 Trần Đình Lợi 12/30/1992 187089*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

188 Phan Văn Tú 1/4/1992 186904*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

189 Tăng Ngọc Hòa 7/22/1987 186496*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

190 Lê Trung Đô 1/6/1992 187216*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

191 Nguyễn Văn Trung 9/9/1992 187103*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

192 Nguyễn Mạnh Tuấn 10/5/1990 186967*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

193 Nguyễn Ngọc Anh 5/15/1991 186968*** Nghệ An
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

194 Phan Văn Nam 7/6/1993 184074*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

195 Nguyễn Văn Thắng 8/13/1994 184141*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

196 Nguyễn Văn Quốc 5/18/1994 184130*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

197 Lưu Văn Hải 9/18/1990 183828*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

198 Võ Tá Bách 11/11/1995 184212*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

199 Nguyễn Đình Cung 9/10/1996 184210*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

200 Nguyễn Lê Giáo 6/24/1995 184224*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

201 Nguyễn Văn Xuân 10/15/1987 183620*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

202 Vương Văn Hùng 7/10/1992 233281*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

203 Trần Chiến Hữu 3/8/1992 183965*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

204 Phan Văn Phong 1/1/1991 183884*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

205 Ngô Văn Dũng 10/20/1990 183871*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

206 Trần Vĩnh Sum 9/26/1993 184049*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

207 Lê Văn Đức 6/17/1992 183976*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

208 Phạm Quý Đạt 2/10/1995 184132*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

209 Trần Văn Toàn 1/25/1993 183925*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

210 Lê Hữu Đông 8/10/1993 184051*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

211 Nguyễn Viết Đệ 10/4/1995 184098*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

212 Trần Anh Bé 10/25/1994 184161*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

213 Lương Hữu Thăng 11/24/1986 183523*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

214 Phan Tất Học 3/20/1995 184220*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

215 Phan Tất Trường 10/30/1991 183821*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

216 Lê Khắc Anh 3/6/1994 184087*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

217 Dương Văn Hải 4/5/1993 184071*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

218 Trịnh Đình Dần 9/5/1988 183638*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

219 Nguyễn Văn Tiến 9/25/1991 183786*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

220 Đinh Nho Mạnh 10/20/1995 184123*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

221 Lê Quang Hiển 12/7/1986 183519*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

222 Dương Văn Kỹ 7/20/1989 183769*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

223 Hoàng Mạnh Dương 1/4/1989 183754*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

224 Lê Đình Hậu 2/2/1996 184214*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

225 Từ Hữu Duẫn 6/16/1996 184166*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

226 Trần Đình Tuấn 10/29/1992 183823*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

227 Phạm Tam Thiết 5/4/1988 183626*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

228 Hoàng Trọng Hòa 6/6/1987 183966*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

229 Bùi Văn Đức 5/7/1996 184196*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

230 Đào Văn Hồng 5/23/1993 183987*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

231 Nguyễn Đình Trung 2/23/1994 184123*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

232 Phạm Uyn Ly 7/11/1995 184133*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

233 Phạm Viết Tuấn 6/14/1994 184197*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

234 Lê Đình Anh 9/3/1991 183725*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

235 Đặng Quốc Hạnh 8/6/1988 183513*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

236 Nguyễn Văn Anh 4/22/1991 183848*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

237 Nguyễn Đình Huy 6/4/1993 184050*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

238 Phan Tất Tú 10/30/1995 184210*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

239 Nguyễn Văn Hân 5/19/1993 184074*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

240 Dương Đình Tiến 1/16/1994 184159*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

241 Trần Văn Mạnh 5/29/1990 183791*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

242 Trần Văn Quang 2/1/1993 184166*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

243 Nguyễn Huy Phong 11/14/1994 184127*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

244 Nguyễn Đức Ngọc 2/7/1989 183759*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

245 Nguyễn Đình Tương 2/22/1992 183852*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

246 Lưu Văn Hoàng 9/14/1995 183963*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

247 Nguyễn Đình Vũ 7/19/1991 193720*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

248 Trần Nhật Tân 1/1/1991 183931*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

249 Nguyễn Thanh Tùng 8/1/1993 184084*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

250 Lê Anh Tuấn 2/8/1993 183933*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

251 Trương Đoàn Phi 9/6/1994 183959*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

252 Phan Văn Nghĩa 8/1/1995 184230*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

253 Lê Trường Vạn 7/6/1992 183963*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

254 Lưu Văn Khánh 8/20/1996 184117*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

255 Trần Hoàng Quý 12/18/1996 184293*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

256 Nguyễn Văn Thịnh 9/8/1991 183719*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

257 Trần Văn Giáp 9/19/1994 184011*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

258 Biện Thanh Hùng 8/26/1989 183566*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

259 Trần Văn Huy 9/8/1996 184248*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

260 Phạm Sỹ Kiên 3/21/1994 184119*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

261 Nguyễn Tiến Hoàng 6/10/1988 183651*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

262 Phan Ngọc Nam 9/14/1993 184120*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

263 Hà Tuấn Vũ 10/18/1992 183816*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

264 Trần Hoàng Nam 11/24/1995 184139*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

265 Phạm Đức Nhật 8/10/1996 184129*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

266 Phan Mậu Hiền 10/20/1990 183671*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

267 Phạm Văn Anh 3/12/1996 184268*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

268 Trịnh Ngọc Anh 7/17/1992 184004*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

269 Phạm Văn Dũng 9/24/1995 184036*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

270 Lê Đức Anh 7/20/1992 183972*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

271 Lê Đức Thắng 4/24/1987 183487*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

272 Trần Văn Hiếu 3/10/1990 183653*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

273 Đoàn Xuân Quân 7/19/1996 184123*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

274 Phan Văn Thịnh 8/28/1988 183664*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

275 Nguyễn Văn Hùng 10/2/1992 183780*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

276 Lê Văn Hào 4/20/1993 184036*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

277 Trần Bỉnh Đồng 9/8/1989 173628*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

278 Nguyễn Hoài Khánh 8/29/1995 184140*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

279 Đặng Văn Nam 10/20/1990 183642*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

280 Nguyễn Ngọc Chương 2/21/1991 183896*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

281 Lê Bình Phương 4/24/1993 183973*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện
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282 Phan Văn Phương 7/17/1989 183742*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

283 Hoàng Thế Tài 10/20/1995 184135*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

284 Hoàng Quang Phú 9/20/1992 184012*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

285 Nguyễn Văn Huy 9/11/1993 184057*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

286 Lê Đức Lưu 10/10/1995 184058*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

287 Phan Đại Diện 5/11/1992 183959*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

288 Thái Văn Giáp 6/10/1994 184012*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

289 Võ Thành Đức 1/1/1990 183761*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

290 Hồ Văn Khuyến 1/5/1989 183550*** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

291 Nguyễn Tất Thông 9/30/1994 184007*** Hà Tĩnh

Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu, 

giấy chứng minh nhân dân

292 Nguyễn Văn Quyết 11/16/1994 184007*** Hà Tĩnh

Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu, 

giấy chứng minh nhân dân

293 Lê Anh Tuấn 5/26/1994 184179*** Hà Tĩnh

Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu, 

giấy chứng minh nhân dân

294 Nguyễn Anh Tuấn 12/11/1995 184233*** Hà Tĩnh
Bổ sung bằng tốt nghiệp 

THPT

295 Bùi Văn Tích 3/10/1991 184354*** Hà Tĩnh

Bố sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu, 

giấy chứng minh nhân dân

296 Phạm Quang Dinh 5/12/1989 183818*** Hà Tĩnh
Không đủ điều kiện về sức 

khỏe


